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	Nội dung chủ đề (Mục tiêu )
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1.Phòng, chống bạo lực họcđường
	- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường
	- Hiểu được các biểu hiện của bạo lực học đường
	.
	
	


	Số câu
Số điểm
	TN:2
1đ
	TL:1
3đ
	
	
	Số câu :3
Số điểm: 4đ

	2.Tệ nạn xã hội
	- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
	.
	
	Liên hệ thực tế bạo lực học đường
	

	Số câu
Số điểm
	TN:2- TL:1
3đ
	
	
	TL:1
1đ
	Số câu :4
Sốđiểm:3đ

	3.Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
	
	Vân dụng kiến thức đã học giải quyết tì huống
	
	

	Số câu
Số điểm
	TN:2
1đ
	
	TL:1
2đ
	
	Số câu :3
Sốđiểm:3đ

	Tổng số câu
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ %
	6 câu
4 điểm
40 %
	1 câu
3đ
30 %
	2 câu
3đ
30 %
	Số câu :9
Số điểm:9 đ
TL:100%
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I. Trắc nghiệm (3điểm)   Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng nhất .
Câu 1:Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là?
A. đánh đập.            B. quan tâm.           C. sẻ chia.              D. cảm thông.
Câu 2: Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
B. Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
C. Bộ Luật Lao động năm 2020.               D. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
Câu 3. Hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?
 A. Bạo lực học đường.                        B. Bạo lực gia đình.                    
 C. Xâm hại dân chủ.                            D. Tệ nạn xã hội.
Câu 4. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
A. mọi người trong nhà trường.              B. cá nhân, gia đình và xã hội.
C. công dân đủ từ 18 tuổi.                       D. một số cá nhân, gia đình.
Câu 5. Pháp luật nghiêm cấm hành vi
A. phát triển kinh tế.                                 B. nghiên cứu khoa học.
C. mê tín dị đoan.                                    D. làm giàu bằng nghề chân chính.
Câu 6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lý theo
A. quy định của pháp luật.                  B. cảm tính của chính quyền.
C. quy ước của làng xã.                     D. hương ước của làng xã.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7 (3 điểm): Là học sinh trung học cơ sở, em cần làm gì để phòng ngừa bạo lực học đường?(TH)
Câu 8:(2,0 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy kể tên các tệ nạn xã hội mà em biết?
Câu 9:(2,0 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Ông D là hàng xóm của gia đình T thường xuyên tổ chức sử dụng ma tuý cho thanh niên trong thôn. Thấy T hay sang chơi, ông D đã dụ dỗ T cùng thử ma tuý. Trước hành vi của ông D, T kiên quyết từ chối không dùng thử nên bị ông D cho mấy người nghiện ngập đe doạ. Thấy T có biểu hiện lo lắng, qua trò chuyện, bố mẹ biết được hành vi của ông D đối với con mình nên đã tố giác với cơ quan công an.
Câu hỏi:
a) Em hãy nhận xét hành vi của ông D, T và bố mẹ T
b) Có ý kiến cho rằng, hành vi của ông D chỉ bị xử phạt hành chính là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3,0 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	D
	B
	C
	A


PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu 7 (3điểm)

	  - Để phòng ngừa bạo lực học đường, em cần:
+ Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
+ Thân thiện, hòa đồng và xây dựng tình bạn lành mạnh.
+ Kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực.
+ Khéo léo và kịp thời trong giải quyết các hiểu nhầm, xích mích nhỏ.
+ Nhận biết nguy cơ bị bạo lực học đường, tự chủ, không để bị lôi kéo, tham gia các vụ việc bạo lực học đường.
+ Tìm hiểu các thông tin pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
	Điểm
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 8
(2,0điểm)
	- Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
 - Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma túy, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan....
	1đ

1đ

	Câu 9
[bookmark: _GoBack](2,0điểm)
	a.+ Hành vi của ông D đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Vì, ông D đã: tổ chức sử dụng ma túy; cưỡng ép người khác sử dụng ma túy
+ Hành vi của T và bố mẹ là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
 b. Em không đồng tình với ý kiến trên. Vì: theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi tổ chức sử dụng ma túy và lôi kéo, ép buộc người khác sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm).
	1đ







1đ






